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HĐCT: TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

(Môn thi: Ngữ văn chung)

(Dùng để niêm yết tại phòng thi)

TT SBD Họ và Tên Ngày sinh
Giới
tính

Trường THCS

1 020670 ĐẶNG THỊ THẢO VY 27/08/2010 Nữ Trường Trung Học Cơ Sở Bình Long

2 020671 ĐINH TRIỆU VY 08/10/2010 Nữ Trường THCS Châu Ổ

3 020672 ĐỖ THỊ KIỀU VY 07/01/2011 Nữ Trường Trung Học Cơ Sở Bình Long

4 020673 LÊ NGUYỄN TƯỜNG VY 09/11/2011 Nữ Trường Trung Học Cơ Sở Bình Hiệp

5 020674 NGUYỄN HẠ MINH VY 10/02/2011 Nữ Trường THCS Bình Trung

6 020675
NGUYỄN NGỌC
PHƯƠNG

VY 26/10/2011 Nữ Trường Tiểu học và THCS Bình Khương

7 020676 NGUYỄN THỊ ANH VY 13/02/2011 Nữ Trường TH Và THCS Bình Phước

8 020677 NGUYỄN TƯỜNG VY 05/09/2011 Nữ Trường THCS Bình Trung

9 020678 PHẠM THỊ VY 21/09/2011 Nữ Trường Trung học cơ sở Bình Đông

10 020679 PHAN NHẬT YẾN VY 16/10/2011 Nữ Trường Trung Học Cơ Sở Bình Long

11 020680 VÕ THỊ PHƯƠNG VY 06/01/2011 Nữ Trung Học Cơ Sở Bình Thạnh

12 020681 PHẠM VỸ 29/01/2011 Nam TRƯỜNG TH&THCS BÌNH CHƯƠNG

13 020682 PHAN NGUYỄN TẤN VỸ 09/09/2011 Nam Trường Trung Học Cơ Sở Bình Long

14 020683 HỒ THỊ NHƯ Ý 22/05/2011 Nữ Trường TH Và THCS Bình Phước

15 020684 MAI TRƯƠNG NHƯ Ý 20/01/2011 Nữ Trường THCS Châu Ổ

16 020685 NGUYỄN ĐỨC Ý 17/09/2011 Nam TRƯỜNG THCS BÌNH THUẬN

17 020686 NGUYỄN THỊ NHƯ Ý 05/06/2011 Nữ Trường THCS Châu Ổ

18 020687 NGUYỄN TRẦN NHƯ Ý 20/10/2011 Nữ Trường THCS Bình Trung

19 020688 PHẠM THỊ NHƯ Ý 11/02/2011 Nữ TRƯỜNG TH&THCS BÌNH CHƯƠNG

20 020689 PHẠM THỊ Ý 30/06/2011 Nữ TRƯỜNG THCS BÌNH DƯƠNG

Danh sách gồm: 20 thí sinh. Quảng Ngãi, ngày 23 tháng 05 năm 2026
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI


